[bookmark: loai_1_name]BẢNG SO SÁNH THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-BYT NGÀY 01/10/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN TRONG BỆNH VIỆN NHÀ NƯỚC

	ĐIỀU, KHOẢN
	TT SỐ 01/2014/TT-BYT
	TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	CĂN CỨ ĐỀ XUẤT

	Tên Thông tư
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.

	Hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Khoa y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Phù hợp với quy định về hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Luật KBCB số 15/2023/QH15 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP (Điều 39).

	Điều 1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk206679290]1. Thông tư này Hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Khoa, Bộ phận Y học cổ truyền trong liên chuyên khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Khoa Y học cổ truyền).
2. Thông tư này áp dụng đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa thuộc tỉnh, thành phố, bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về y học cổ truyền.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành có thể tham khảo hướng dẫn tại Thông tư này.
	Bổ sung phạm vi đối với Bộ phận YHCT trong liên chuyên khoa; bệnh viện tư nhân có phạm vi hoạt động chuyên môn KBCB về YHCT;
Bổ sung quy định cơ sở KBCB thuộc Bộ, ngành tham khảo hướng dẫn tại Thông tư này.

	Điều 2
	Điều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí: Khoa Y, dược cổ truyền là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về y, dược cổ truyền trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
2. Chức năng:
a) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại bệnh viện;

b) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);
c) Triển khai công tác dược cổ truyền của bệnh viện;






d) Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
	Điều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí: Khoa y học cổ truyền là bộ phận chuyên môn về y học cổ truyền trực thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
2. Chức năng:
a) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác phát triển y học cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
b) Phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, phục hồi chức năng;

c) Triển khai công tác dược cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
d) Là bộ phận của cơ sở thực hành về y học cổ truyền của các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
đ) Nghiên cứu khoa học và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật
	
Điểm 10 khoản 2 Nghị định 96/202/NĐ-CP: Bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là một tổ chức thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó bộ phận chuyên môn của bệnh viện có tên gọi theo một trong các tên gọi sau: viện, trung tâm, khoa, đơn nguyên.






Bổ sung quy định về bộ phận của cơ sở thực hành.

	Điều 3
	Điều 3. Nhiệm vụ
1. Khám bệnh, chữa bệnh:

a) Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú;
b) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;



































[bookmark: cumtu_1]đ) Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.




c) Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
d) Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;






2. Công tác dược:
a) Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện;
b) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;
c) Thực hiện các quy định về công tác dược bệnh viện;

d) Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, sắc thuốc;
đ) Tổ chức bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về dược;

e) Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị.
















3. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:
a) Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền;
b) Là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền;
c) Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y, dược cổ truyền;





d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;














đ) Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về y học và y, dược cổ truyền.














4. Công tác chỉ đạo tuyến:

a) Khoa Y dược cổ truyền của bệnh viện tuyến trên phối hợp với bệnh viện y, dược cổ truyền cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở y tế tuyến dưới về y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
b) Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề đang làm việc theo quy định của pháp luật.





















5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:
a) Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;
b) Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành.
6. Công tác hợp tác quốc tế:
a) Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn y học cổ truyền cho người nước ngoài; tham gia học tập và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về y học và y, dược cổ truyền tại nước ngoài;
b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện chương trình dự án về y dược cổ truyền và chương trình dự án có liên quan.

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Nhiệm vụ
1. Phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
a) Tổ chức sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh với các hình thức điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ban ngày bằng các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn y học cổ truyền;
b) Tổ chức sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và phục hồi chức năng;
c) Đối với khoa y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động phục hồi chức năng thực hiện theo quy định tại Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng, Thông tư 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng và các quy định khác của pháp luật;
d) Thực hiện chăm sóc, tư vấn sức khỏe, tâm lý lâm sàng, dinh dưỡng lâm sàng theo quy định của pháp luật;
đ) Thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn quy định của pháp luật;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh khác theo sự phân công, điều động của cơ quan có thẩm quyền;
g) Tham gia Hội đồng khoa học và các Hội đồng chuyên môn khác của bệnh viện;
h) Sử dụng các chuyên môn kỹ thuật cận lâm sàng và thiết bị y tế của y học hiện đại để khám bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;
i) Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn của y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh;
k) Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
l) Đầu mối xây dựng, thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn/quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, phác đồ điều trị về y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị phác đồ điều trị y học hiện đại trên cơ sở mô hình bệnh tật tại khoa.
2. Công tác dược:
a) Xây dựng kế hoạch hằng năm về dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược theo quy định đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; 




b) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược;
c) Thực hiện các quy định về công tác dược bệnh viện theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
đ) Tổ chức sắc thuốc thang cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày, điều trị nội trú;
e) Phối hợp với khoa Dược bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng và chất lượng thuốc, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh;
g) Bộ phận chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, bộ phận sắc thuốc thang có thể đặt tại khoa y học cổ truyền hoặc khoa Dược của bệnh viện;
 h) Hướng dẫn sử dụng thuốc, vị thuốc cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 i) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung ứng thuốc, kê đơn, thông tin thuốc, cảnh giác dược.
3. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; kết hợp y hoc cổ truyền với y học hiện đại


a) Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa các phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc nam; nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y học hiện đại và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phòng bệnh, chữa bệnh;
b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn, hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn;
d) Ứng dụng các sáng kiến sản phẩm của đề tài khoa học vào công tác phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;
đ) Ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 
e) Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về y học cổ truyền; tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về khối ngành sức khỏe.
4. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục; thực hành khám bệnh, chữa bệnh
a) Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền trong các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe;
b) Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến học tập, thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định của pháp luật.
5. Hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật 
a) Phối hợp với bệnh viện y học cổ truyền và cơ quan, tổ chức liên quan lập kế hoạch, triển khai công tác hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật về y, dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 
b) Tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh;
c) Tiếp nhận và triển khai các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; y học hiện đại để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa theo quy định của pháp luật;
d) Tiếp nhận, chuyển giao phương pháp, kỹ thuật sơ chế, chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu;
đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc mẫu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y học cổ truyền, y học hiện đại, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
6. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:
a) Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;
b) Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo quy định của Bộ Y tế phù hợp thực tế.
7. Công tác hợp tác quốc tế:
a) Phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về y, dược cổ truyền; y, dược hiện đại; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
b) Phối hợp với tổ chức trong nước và quốc tế triển khai thực hiện chương trình dự án về y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và chương trình dự án có liên quan.
	


Quy định cụ thể các nội dung về khám bệnh, chữa bệnh trong điều trị ngoại trú, nội trú, ban ngày.









Bổ sung quy định đối với hoạt động phục hồi chức năng














Bổ sung về hoạt động tư vấn tâm lý, dinh dưỡng; kiểm soát nhiễm khuẩn.




Bổ sung quy định về sự phân công, điều động của cơ quan có thẩm quyền

Bổ sung quy định được tham gia các hội đồng của Bệnh viện





Bổ sung quy định về phòng bệnh





Quy định cụ thể về việc xây dựng, thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, HDCĐ và điều trị, phác đồ điều trị






Đưa nội dung cung ứng đủ xuống khoản e và bổ sung “phối hợp với khoa dược” do khoa Dược là đầu mối triển khai mua sắm, đấu thầu.




Bổ sung “thuốc hóa dược”







Gộp điểm d, điểm đ TT 01/2014/TT-BYT thành điểm d dự thảo; tách quy định về “sắc thuốc” thành khoản đ dự thảo.








Bổ sung quy định về vị trí bộ phận chế biến, bào chế DL, VTCT, TCT, TDL, bộ phận sắc thuốc thang; hướng dẫn sử dụng; ứng dụng công nghệ thông tin.








Bổ sung các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, ứng dụng công nghê, đổi mới sáng tạo; ứng dụng sáng sản phảm đề tài khoa khoa; tổ chức hội nghị, hội thảo
Chuyển điểm a, điểm b xuông khoản 4 dự thảo



























Bổ sung khoản 4 về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục; thực hành KBCB










Chỉnh sửa chỉ đạo tuyến thành hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật do luật không quy định về tuyến và chỉ đạo tuyến.
















































	Điều 4
	Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Quy mô giường bệnh
a) Bệnh viện quy mô từ 120 giường bệnh nội trú trở lên phải thành lập Khoa Y, dược cổ truyền, tối thiểu có 10 giường bệnh nội trú;
b) Bệnh viện quy mô dưới 120 giường bệnh nội trú, phải thành lập Khoa Y, dược cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền, tối thiểu có 5 giường bệnh nội trú;













c) Giám đốc bệnh viện bố trí số giường bệnh nội trú của Khoa bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh về Y, dược cổ truyền và thực hiện chỉ tiêu khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

2. Cơ cấu tổ chức
Khoa Y, dược cổ truyền có trưởng khoa và các phó trưởng khoa, việc bổ nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.
a) Bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú:
- Khu vực khám bệnh;
- Khu vực điều trị ngoại trú có giường bệnh;
b) Bộ phận điều trị nội trú:
- Khu vực điều trị nội trú;
- Khu vực điều trị bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng;




c) Bộ phận dược cổ truyền:

- Kho dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và cấp phát;
- Khu vực chế biến, bào chế;
- Khu vực sắc thuốc;
- Quầy cấp, phát thuốc.
	Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Quy mô giường bệnh
Phương án 1:
a) Đối với bệnh viện đa khoa: Bệnh viện quy mô từ 300 giường bệnh nội trú trở lên phải thành lập Khoa y học cổ truyền, tối thiểu có 25 giường bệnh nội trú. Đối với bệnh viện có quy mô dưới 300 giường bệnh nội trú thành lập Khoa y học cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y học cổ truyền tối thiểu có 10 giường bệnh nội trú;
b) Đối với bệnh viện chuyên khoa: quy mô 200 giường bệnh nội trú, tùy điều kiện thực tế của bệnh viện thành lập Khoa y học cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y học cổ truyền, tối thiểu có 10 giường bệnh nội trú; Đối với bệnh viện chuyên khoa quy mô dưới 200 giường bệnh nội trú thành lập Khoa y học cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền tối thiểu có 5 giường bệnh nội trú;
c) Giám đốc bệnh viện bố trí số giường bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày của Khoa bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh về y học cổ truyền. 
Phương án 2:
Giám đốc bệnh viện căn cứ nhu cầu của bệnh viện và quy định của pháp luật, bố trí số giường bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày của Khoa, đảm bảo khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
2. Cơ cấu tổ chức
Khoa y học cổ truyền có trưởng khoa và các phó trưởng khoa, việc bổ nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.
a) Bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú:
- Khu vực khám bệnh;
- Khu vực điều trị ngoại trú có giường bệnh; 
b) Bộ phận điều trị nội trú:
- Khu vực điều trị nội trú;
- Khu vực điều trị bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng;
c) Bộ phận điều trị ban ngày: người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tùy điều kiện thực tế của bệnh viện;
d) Bộ phận dược cổ truyền có một trong các bộ phận sau:
- Kho dược liệu, vị thuốc cổ truyền; 
- Kho thành phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu;
- Khu vực chế biến, bào chế; 
- Khu vực sắc thuốc;
- Khu vực cấp, phát thuốc.
	

Phương án 1: Căn cứ TT 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong đó tại Phụ lục 1. Tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở KBCB, nhóm tiêu chuẩn II: Quy mô và nội dung hoạt động, mục 2. Số giường được cấp có thẩm quyền giao: đối với cơ sở KBCB đa khoa, mức thấp nhất là dưới 300 giường; đối với cơ sở KBCB chuyên khoa, mức thấp nhất là dưới 200 giường.

































Bổ sung quy định đối với bộ phận điều trị ban ngày

	

	
	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Số lượng người làm việc của Khoa.
Giám đốc bệnh viện chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Khoa Y, dược cổ truyền xây dựng đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, viên chức làm việc của Khoa thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp.
	Điều 5. Số lượng người làm việc của Khoa
Giám đốc bệnh viện chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Khoa Y học cổ truyền xây dựng đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, viên chức làm việc của Khoa thực hiện theo quy định.

	

	
	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Hoạt động của Khoa
1. Hoạt động của bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú
a) Tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy trình;
b) Tùy theo tình trạng của người bệnh, người hành nghề thực hiện khám bệnh, kê đơn, ghi sổ y bạ; điều trị ngoại trú theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; chuyển người bệnh vào bộ phận điều trị nội trú của khoa;
c) Đối với người bệnh điều trị ngoại trú, người hành nghề thực hiện các phương pháp điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc của y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp với tình trạng bệnh;
d) Thực hiện việc kê đơn, nhận thuốc, cấp phát thuốc, ghi chép hồ sơ, tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.
2. Hoạt động của bộ phận điều trị nội trú
a) Tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và kết hợp phương pháp khám chữa bệnh y học cổ truyền với y học hiện đại, trong quá trình điều trị nội trú theo dõi diễn biến của bệnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp;
b) Thực hiện hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;
c) Tổ chức nhận thuốc từ bộ phận dược, cấp phát thuốc cho người bệnh nội trú;
d) Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc.
3. Hoạt động bộ phận dược cổ truyền
a) Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu sử dụng tại khoa trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
b) Thực hiện việc bảo quản và bảo đảm chất lượng thuốc;
c) Theo dõi, kiểm tra chất lượng thuốc theo định kỳ;
d) Tổ chức quầy thuốc y học cổ truyền cấp phát thuốc cho người bệnh ngoại trú và làm dịch vụ sắc thuốc ngoại trú;
đ) Thực hiện sắc thuốc, cấp phát thuốc cho người bệnh nội trú theo đúng quy trình;
e) Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;
g) Tổng hợp số lượng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc thành phẩm đã sử dụng tại khoa theo từng tháng; theo dõi và báo cáo đầy đủ tác dụng không mong muốn của thuốc;
h) Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu; bảo quản theo đúng nguyên lý của y học cổ truyền;
i) Thực hiện công tác hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án, báo cáo chuyên môn và các báo cáo theo quy định.
	Không quy định nội dung này
	Thực hiện theo quy định cửa Luật KBCB, Nghị định 96/2023/NĐ-CP và các quy định khác;

	
	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Địa điểm và cơ sở vật chất
1. Khoa Y, dược cổ truyền được bố trí ở địa điểm phù hợp, bộ phận của khoa phải được bố trí thuận tiện cho việc triển khai hoạt động của khoa, có đủ phương tiện và trang thiết bị hành chính cho nhân viên làm việc.
2. Phòng khám bệnh, phòng điều trị nội trú, ngoại trú bảo đảm an toàn, sạch sẽ; bố trí phòng liên hoàn hợp lý cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

3. Hệ thống kho dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền phải để nơi sạch sẽ, đạt các tiêu chuẩn về ánh sáng; nhiệt độ; độ ẩm; độ thông thoáng; phòng tránh côn trùng, mối mọt; phòng chống cháy, nổ; đủ trang thiết bị bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn.
4. Khu vực sơ chế dược liệu, bào chế vị thuốc y học cổ truyền, nơi sắc thuốc, cấp phát thuốc phải bố trí ở vị trí phù hợp cho việc vận chuyển và cấp phát thuốc; có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác sơ chế dược liệu, bào chế vị thuốc y học cổ truyền.
5. Khu vực sắc thuốc phải được đầu tư trang thiết bị sắc thuốc, đóng gói và các dụng cụ liên quan để thực hiện sắc thuốc và cấp thuốc cho người bệnh nội trú và người bệnh ngoại trú.
6. Xây dựng, chăm sóc và phát huy vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; bộ tranh cây thuốc mẫu tại Khoa Y, dược cổ truyền để phục vụ công tác giảng dạy.
	Điều 6. Địa điểm và cơ sở vật chất
1. Khoa y học cổ truyền được bố trí ở địa điểm phù hợp, các bộ phận của khoa phải được bố trí thuận tiện cho việc triển khai hoạt động của khoa, có đủ phương tiện và thiết bị hành chính cho nhân viên làm việc.
2. Phòng khám bệnh, phòng điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ban ngày bảo đảm an toàn, sạch sẽ; bố trí phòng liên hoàn hợp lý cho việc khám bệnh, chữa bệnh.
3. Hệ thống kho dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền xây dựng theo quy định của pháp luật.




4. Khu vực chế biến dược liệu, bào chế vị thuốc cổ truyền, khu vực sắc thuốc, cấp, phát thuốc phải có đầy đủ thiết bị theo quy định và phải bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc vận chuyển và cấp phát thuốc.
5. Có bộ phận cấp phát vị thuốc cổ truyền riêng biệt với bộ phận cấp phát thuốc hóa dược cho người bệnh điều trị ngoại trú, điều trị nội trú và điều trị ban ngày.
[bookmark: _GoBack]
6. Xây dựng, chăm sóc vườn thuốc mẫu theo mô hình phù hợp thực tế.
Trường hợp không đủ diện tích xây dựng vườn thuốc mẫu, cở sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng các tài liệu truyền thông y học cổ truyền theo quy định
	

	
	[bookmark: dieu_8][bookmark: cumtu_2]Điều 8. Trang thiết bị y tế
[bookmark: cumtu_3][bookmark: cumtu_4]Trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền được thực hiện theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh phù hợp với quy mô và hoạt động của Khoa.

	Điều 7. Thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế
1. Cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh.
2. Bố trí, sắp xếp thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế thuận tiện đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, sắc thuốc thang tại đơn vị.
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1. Phối hợp với khoa Dược lập kế hoạch, dự trù, triển khai cung ứng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và thuốc thành phẩm.
2. Phối hợp với các khoa lâm sàng:

a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiến thức về y học cổ truyền;
b) Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị và nghiên cứu khoa học.
3. Phối hợp với các khoa cận lâm sàng thực hiện các phương pháp, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học.
4. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc bệnh viện giao.
	Điều 8. Mối quan hệ của Khoa Y học cổ truyền với Khoa, Phòng khác trong bệnh viện
1. Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.
2. Phối hợp với khoa Dược lập kế hoạch, cung ứng dược liệu, vị thuốc cổ truyền và thuốc thành phẩm.

3. Phối hợp với các khoa lâm sàng:
a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiến thức về y học cổ truyền;
b) Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; kết hợp              y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị và nghiên cứu khoa học.
4. Phối hợp với các khoa cận lâm sàng thực hiện các phương pháp, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học.
5. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được              Giám đốc bệnh viện giao.
	

	
	[bookmark: dieu_10]Điều 10. Mối quan hệ với bệnh viện Y học cổ truyền (bệnh viện Y, dược cổ truyền)

1. Khoa Y, dược cổ truyền chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật y dược cổ truyền của Bệnh viện Y, dược cổ truyền cùng cấp:
a) Khoa Y, dược cổ truyền các bệnh viện tuyến trung ương chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện y học cổ truyền tuyến Trung ương;
b) Khoa Y, dược cổ truyền tuyến tỉnh chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh;
Đối với tỉnh chưa có Bệnh viện Y, dược cổ truyền tỉnh thì Khoa Y, dược cổ truyền của bệnh viện đa khoa tỉnh là đầu mối triển khai công tác phát triển y, dược cổ truyền của tỉnh.
Khoa Y dược cổ truyền của bệnh viện trung ương đóng tại địa bàn tỉnh, tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn chi tiết về mối quan hệ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Phối hợp với Bệnh viện y dược cổ truyền cùng cấp xây dựng kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao quy trình kỹ thuật y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho tuyến dưới.
3. Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại từ bệnh viện y dược cổ truyền tuyến trên và bệnh viện y, dược cổ truyền cùng cấp.
	Điều 9. Mối quan hệ của Khoa Y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa với bệnh viện Y học cổ truyền
1. Mối quan hệ với bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ, Ngành
a) Khoa y học cổ truyền các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ, Ngành chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ, Ngành đó.
b) Khoa y học cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa phối hợp với bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành xây dựng kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tại địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao kỹ thuật y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn,
2. Mối quan hệ với bệnh viện trực thuộc Sở Y tế
a) Khoa y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trên địa bàn, bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế.
b) Phối hợp với Bệnh viện y học cổ truyền cùng cấp xây dựng kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao quy trình kỹ thuật y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn
	



Quy định cụ thể mối quan hệ với bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ, Ngành và mối quan hệ với bệnh viện trực thuộc Sở Y tế
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Phối hợp với Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội dược liệu, Hội Y học, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị khác có liên quan để thực hiện công tác phát triển y, dược cổ truyền.
	Điều 10. Mối quan hệ của Khoa Y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa với các đơn vị khác 
Phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao 
	

	
	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Điều khoản tham chiếu
1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ
sung đó.
2. Bệnh viện tư nhân có khoa Y, dược cổ truyền có thể thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
	Điều 11. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
	Khoản 2 Điều 12 TT 01/2014/TT-BYT đã được quy định trong khoản 2 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
2. Thông tư này áp dụng đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa thuộc tỉnh, thành phố, bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về y học cổ truyền.

	
	[bookmark: dieu_13]	Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2014.
2. Thông tư số 02/BYT-TT ngày 28 tháng 2 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Khoa Y dược cổ truyền trong Viện, Bệnh viện y học hiện đại” và Quy chế công tác Khoa Y học cổ truyền tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
	Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng       năm 20  .
2. Thông tư số 01/2014/BYT-TT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Khoa Y dược cổ truyền trong Viện, Bệnh viện y học hiện đại bệnh viện nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
	

	
	[bookmark: dieu_14]Điều 14. Trách nhiệm thi hành	
Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng Cục trưởng; Cục trưởng các Cục; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng đơn vị y tế các Bộ, Ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư.
	Điều 13. Trách nhiệm thi hành
Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục trưởng các Cục; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng đơn vị y tế các Bộ, Ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư
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